ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo sơ kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015)
(Kèm theo Công văn số 423 /SNV-CCHC ngày  22  /  4 /2015 của Sở Nội vụ)



Căn cứ Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo theo Đề cương với nội dung chủ yếu sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Việc xây dựng và ban hành các chương trình, đề án, quy định, quy chế, kế hoạch nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ở cơ quan, đơn vị mình (thống kê cụ thể tổng số các loại văn bản đã ban hành; nội dung, phạm vi thực hiện; hiệu quả thực hiện từng loại văn bản);

- Việc phân công lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách lĩnh vực CCHC;
 
- Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ; việc sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch để rút ra kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
- Những thuận lợi, khó khăn (xác định rõ nguyên nhân) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo (nhấn mạnh những yếu tố tác động trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh, các văn bản của Trung ương, cơ quan, đơn vị về CCHC; 
- Việc tổ chức giao ban (có thể lồng ghép các nội dung khác) tháng, quý, hàng năm về CCHC; việc xây dựng các chuyên đề về thông tin, tuyên truyền về CCHC; việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác CCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Kết quả công tác vận động, phổ biến, tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về Nghị quyết 30c/NQ-CP và Quyết định số 1009/QĐ-UBND (số hoạt động, hình thức, nội dung tuyên truyền, quán triệt; số lượt người tham dự…);


- Đánh giá kết quả đạt được về thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2015; sự thay đổi qua các năm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai...

3. Công tác kiểm tra việc thực hiện

- Việc cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch hoặc quyết định kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC;

- Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát đã thực hiện (thống kê theo từng năm); số cuộc kiểm tra đột xuất; số đơn vị được kiểm tra/tổng số đơn vị;


- Kết quả kiểm tra: số vấn đề phát hiện qua kiểm tra; số vấn đề đã xử lý giải quyết; số CB,CC,VC được biểu dương, khen thưởng; số CB, CC, VC bị xử lý trách nhiệm; hình thức xử lý;

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát...
4. Về huy động nguồn lực để thực hiện 
- Kết quả huy động nguồn lực cho các nội dung thực hiện CCHC (nêu cụ thể nguồn vốn ngân nhà nước; nguồn lực của doanh nghiệp, đóng góp của người dân (nếu có)).
- Đánh giá chung về công tác huy động nguồn lực; những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Cải cách thể chế 
1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được

a) Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước

Số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành mới (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành). Trong đó, làm rõ việc tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, chất lượng văn bản được ban hành, tham mưu ban hành.

b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát (đối với các Sở, ngành).

- Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã ban hành; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát (đối với UBND cấp huyện).

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện, thành phố

- Tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; trong đó nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật phải triển khai thực hiện tại địa phương theo quy định, số văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

- Tình hình thực hiện tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp  luật tại địa phương; nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra thực hiện so với tổng số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Kết quả đạt được

- Việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC (đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, rõ ràng). Việc áp dụng các hình thức công khai để nhân dân dễ tiếp cận, khai thác, sử dụng và giám sát việc thực hiện; 

- Kết quả rà soát, đơn giản hoá TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp và gắn việc rà soát các TTHC với việc rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; 

- Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và quy định có liên quan đến TTHC không hợp pháp, hợp lý; 

- Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính; 
- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:
+Việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị; việc triển khai lắp đặt Camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu có); 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đối với huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể thực trạng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường, thị trấn trực thuộc).

+ Tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả/tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị;   

+ Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: số hồ sơ tiếp nhận; số hồ sơ đã giải quyết; số hồ sơ chưa giải quyết; số hồ sơ giải quyết đúng hạn, tỷ lệ%; số hồ sơ giải quyết chậm, tỷ lệ% (phân ra theo từng năm, từng lĩnh vực); 

+ Tại phòng chuyên môn: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; số hồ sơ đã giải quyết; số hồ sơ chưa giải quyết; số hồ sơ giải quyết đúng hạn, tỷ lệ%; số hồ sơ giải quyết chậm, tỷ lệ% (phân ra theo từng năm, từng lĩnh vực); 

+ Đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  

+ Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3. 
+ Chi tiết số liệu báo cáo (thống kê đầy đủ theo mẫu biểu kèm theo)

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC (số lượng phản ánh, kiến nghị; đã xử lý; chưa xử lý…);

2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Kết quả chủ yếu đạt được

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của đơn vị, địa phương

Nêu rõ tình hình tổ chức thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập). Qua rà soát, đánh giá được các vấn đề sau:

- Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, các bộ, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy tại các văn bản quy phạm pháp luật;

- Số lượng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc tăng, giảm qua các đợt sắp xếp tổ chức, bộ máy; 
- Mức độ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị với các Sở, ngành khác (đối với các Sở, Ban, ngành);

- Tình hình tổ chức thực hiện và mức độ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn cấp huyện (đối với huyện, thị xã, thành phố);
- Tình hình quản lý biên chế của đơn vị;

· - Việc xây dựng quy chế làm việc của UBND huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị (đối với các Sở, Ban ngành).
b) Đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của đơn vị, địa phương

- Về mô hình tổ chức của đơn vị (đối với các Sở, Ban, ngành);

- Mô hình tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thị xã, thành phố ;
c) Về thực hiện phân cấp quản lý

- Tình hình thực hiện phân cấp quản lý giữa cấp tỉnh với cấp huyện, xã thuộc các lĩnh vực của Sở, Ban, ngành quản lý; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp (đối với các Sở, Ban, ngành);

- Tình hình thực hiện phân cấp tại UBND các huyện, thành phố.


d)Việc triển khai và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
4.1. Kết quả chủ yếu đạt được

a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh.

b) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Nêu rõ tình hình thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức (tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, đơn vị).


c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng


- Tổng số CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (trong đó, số lượng công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng).


- Kết quả mở các lớp bồi dưỡng được giao trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của tỉnh, của địa phương, đơn vị.


d) Về cán bộ, công chức cấp xã (đối với các huyện, thị xã, thành phố)


Thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó, nêu rõ số lượng và tỷ lệ % công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; số lượng và tỷ lệ % số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn trong năm; việc thực hiện chỉ tiêu đạt chuẩn công chức cấp xã hàng năm theo quy định.

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
5. Cải cách tài chính công
5.1. Kết quả chủ yếu đạt được
- Đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ (đối với cơ quan hành chính nhà nước); theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đối với đơn vị sự nghiệp công lập) và thực hiện khoán biên chế, chi phí hành chính ở xã, phường, thị trấn theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (đối với UBND cấp huyện): phân tích các nội dung khoán chi (kinh phí giao, nội dung chi, tình hình sử dụng kinh phí được giao, tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm, chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động ...)

5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
6. Hiện đại hoá hành chính
6.1. Kết quả chủ yếu đạt được
a) Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

- Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, đơn vị. Đề nghị nêu rõ tình hình sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; xây dựng và vận hành trang/cổng thông tin điện tử.

· Về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với tổ chức, công dân (thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, mức độ 3).

b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Báo cáo cụ thể tình hình triển khai và có bản Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (đối với đơn vị đã thực hiện).

c) Tình hình xây dựng trụ sở làm việc của các xã, phường thị trấn (đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố).
6.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm
- Về lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

- Về xây dựng, ban hành, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh của cơ quan, đơn vị mình.  
- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC. 
- Những nội dung, giải pháp, những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình tốt trong CCHC cần được nhân rộng để triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC
- Đánh giá khái quát mức độ hoàn thành (tỷ lệ %) so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
* Nguyên nhân của ưu điểm. Phân tích, chỉ rõ nguyên nhân. 

2. Về tồn tại, khuyết điểm:
- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 
- Trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC;
- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giải quyết các TTHC của địa phương, đơn vị.
* Nguyên nhân của khuyết điểm. Phân tích, chỉ rõ nguyên nhân.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC và giải quyết các TTHC của địa phương, đơn vị.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Các biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt công tác CCHC tại địa phương, đơn vị.

- Kiến nghị với Trung ương, với tỉnh về những nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách chưa phù hợp với thực tế hiện nay.

- Những kiến nghị khác (nếu có)./.
VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Căn cứ Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; các đơn vị đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC giai đoạn tiếp theo (2016-2020)
* Ghi chú: Ngoài những nội dung cơ bản cần báo cáo (theo Đề cương nêu trên và bảng biểu đính kèm), các cơ quan, đơn vị có thể bổ sung thêm những nội dung khác liên quan đến công tác cải cách hành chính.  
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